	  PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4

Năm học: 2022 - 2023


A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (3 điểm)

Mỗi HS đọc một đoạn văn sau và trả lời 1câu hỏi trong đoạn văn đó. 

	Đoạn thứ nhất:                             

Họa sĩ tí hon

Hồi còn bé, lúc tôi bốn hay năm tuổi gì đó, tôi rất thích vẽ. Tôi vẽ đầy ra tường, đầy ra cửa sổ. Bố còn mua riêng cho tôi một cái bảng chỉ để vẽ nhưng tôi lại chỉ thích vẽ la liệt vào vở thôi. Một lần, tôi tóm được một hộp phấn đựng đầy những viên tròn tròn, nho nhỏ mà mẹ không dùng đến. Lại còn cả một quyển sổ to đùng nữa chứ. Thế là tôi bắt đầu vẽ, tôi vẽ một cách say sưa. Trước tiên tôi vẽ một con gà, đầu nó tròn xoe như cái bánh bao, mình nó dài và dẹt như cái bánh mì. Tôi vẽ say sưa đến nỗi mẹ đi dạy về lúc nào không hay.

Câu hỏi: Những chi tiết nào trong bài đọc cho thấy bạn nhỏ rất thích vẽ và vẽ rất say sưa?


	Đoạn thứ hai:                             

Sài Gòn tôi yêu


Tôi yêu Sài Gòn da diết. Tôi yêu nắng sớm nơi đây, một thứ nắng ngọt ngào, yêu những buổi chiều lộng gió và yêu cả những cơn mưa bất ngờ. Tôi yêu phố phường náo nhiệt xe cộ. Yêu cái tĩnh lặng của buổi sáng và không khí mát dịu, cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn.


Ở trên đất này, không có người Bắc, người Trung, người Nam... mà chỉ toàn là người Sài Gòn cả. Sống lâu, sống quen một thời gian dài ở Sài Gòn, rồi cứ ngỡ là mình đã sinh ra ở đây và coi nơi đây là quê hương mình.

Câu hỏi: Tác giả yêu những cảnh vật nào ở Sài Gòn?


	Đoạn thứ ba:                             

Quả mùa thu

Tiết thu miền Bắc tạm qua mùa bão và là mùa của quả ngọt.

Đầu vị của mâm cỗ mùa thu đâu chỉ là trái bưởi. Hồng mới là chủ soái cho cuộc hành trình rước trăng xuống trần gian vui Tết trung thu. Hồng hạc quả vuông, vỏ xanh lá mạ. Hồng Lạng quả tròn, da nhuộm chút ánh vàng. Hồng ngọc chín mọng, căng tròn, đỏ au như một thứ đá ru-bi khổng lồ trong kho tàng cổ tích. Hồng ngọc mà đi với cốm Vòng thì thành một đôi duyên trăm năm bền chặt.

Câu hỏi: Những từ ngữ nào đã được tác giả sử dụng để nói lên sự phong phú và hấp dẫn của quả hồng?




	Đoạn thứ tư:                            

Bà và cháu

Hàng năm, cứ vào dịp hè, gặt hái xong, bà lại ra Hà Nội thăm My. Đó là những ngày vui sướng của My.

Đêm đêm, My nằm cuộn tròn trong lòng bà, nghe bà kể chuyện cổ tích. Từ người bà tỏa ra mùi cốt trầu thơm thơm, cay cay. Mọi câu chuyện bà kể đều bắt đầu bằng: "Ngày xửa, ngày xưa...". Giọng bà ngân nga như hát. Bà đưa My vào thế giới của những nàng tiên, ông bụt, em bé ngoan...Bà về, có đến hàng tháng My vẫn ngẩn ngơ nhớ bà.

Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy My rất gắn bó với bà khi bà ra Hà Nội thăm My?




	Đoạn thứ năm:                              

Đám mây nhỏ

Đám mây nhỏ trắng như bông đang bay lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Bỗng có tiếng kêu khóc từ dưới đất vọng lên. Đám mây giật mình nhìn xuống. Ôi! Cảnh vật dưới đất mới thảm thương làm sao: ruộng đất nứt nẻ, người và vật nằm la liệt, mắt nhắm nghiền, ...Đám mây thương họ quá, nó muốn giúp mọi người, mọi vật. Nhưng giúp bằng cách nào đây? Bỗng một ý tưởng lóe lên. Đám mây bay thật nhanh đến nhà bác gió và nhờ bác biến mình thành mưa.

Câu hỏi:  Đám mây nhỏ quyết định làm gì để giúp đỡ mọi người, mọi vật?




	Đoạn thứ sáu:                  

 Xin thầy hãy dạy cho con tôi

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực. Bài học này sẽ mất rất nhiều thời gian, tôi biết nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố...

Câu hỏi:  Người cha nhờ thầy dạy cho con trai mình điều gì?




TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I 

Môn Tiếng Việt - Lớp 4

Năm học 2022 - 2023
A. Phần kiểm tra đọc (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)


- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 75 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

+ Câu trả lời đoạn 1: 

Bạn vẽ đầy ra tường, đầy ra cửa sổ, vẽ la liệt vào vở. Bạn vẽ say sưa đến nỗi mẹ đi dạy về cũng không biết.

+ Câu trả lời đoạn 2: 

Tác giả yêu nắng sớm Sài Gòn, một thứ nắng ngọt ngào, yêu những buổi chiều lộng gió và yêu cả những cơn mưa bất ngờ, yêu phố phường náo nhiệt xe cộ, yêu cái tĩnh lặng của buổi sáng và không khí mát dịu, yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn.

+ Câu trả lời đoạn 3: 

Hồng là chủ soái: Hồng hạc quả vuông, vỏ xanh lá mạ. Hồng Lạng quả tròn, da nhuộm ánh vàng. Hồng ngọc chín mọng, căng tròn, đỏ au như một thứ đá ru-bi khổng lồ. 

+ Câu trả lời đoạn 4:
 Đêm đêm, My nằm cuộn tròn trong lòng bà, nghe bà kể chuyện cổ tích, ngửi mùi cốt trầu thơm thơm, cay cay từ người bà. 

 Câu chuyện của bà đưa My vào thế giới cổ tích thần tiên

 Bà về hàng tháng, My vẫn ngẩn ngơ nhớ bà.

+ Câu trả lời đoạn 5: 

Nhờ bác gió biến mình thành mưa để chống hạn cho người và vật.

+ Câu trả lời đoạn 6: 

Cuộc sống rất tốt đẹp, có nhiều người chính trực biết sống bằng sức lao động của chính mình.
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Lớp: 4 ......
	 BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

Năm học: 2022 - 2023
ĐỀ CHẴN


	Điểm 
đọc
	Điểm
 viết
	Điểm TV chung
	Lời phê của giáo viên
	Chữ kí 

GV

	
	
	
	......................................................................

......................................................................
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)                                ĐH: ..........           ĐT: ..........
I. Đọc thành tiếng (3 điểm):

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      

Đọc thầm:

	Câu chuyện của cành nho
Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.

Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác:

- Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi.

Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức.

Nó ngước nhìn cành nho kia có vẻ e dè và hoài nghi.

- Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão - Cành nho kia nói. Và cành nho bé nhỏ đã làm theo.

Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.

Theo  HẠT GIỐNG TÂM HỒN


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Cành nho mảnh mai lớn lên nhờ đâu?

A. Nhờ ánh nắng ban mai thường xuyên chiếu xuống.

B. Nhờ dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất.

C. Nhờ sự chăm sóc của những cành nho khác.

D. Nhờ được bón nhiều loại thức ăn tốt.

Câu 2. Chuyện gì xảy đến với cành nho bé nhỏ khi bão lốc tràn về?
A. Bị dập ngã, rũ xuống, yếu ớt và đau đớn.
B. Bị quật ngã, cành nho bò trên mặt đất cố ngoi lên.
C. Bị gió bão làm bật rễ, cành nho được gió cuốn đi rất xa.

D. Bị gió thổi mạnh, cành nho lắc lư theo chiều gió.

Câu 3. Cành nho khác đã giúp cành nho bé nhỏ như thế nào?
A. Khuyên bạn hãy đứng vững, đừng run sợ.
B. Để bạn quấn những sợi tua vào mình và giúp bạn đứng thẳng.
C. Để bạn nằm rạp xuống đất không bị gió quật ngã.

D. Khuyên bạn hãy dựa vào những cây to hơn bên cạnh.

Câu 4. Vì sao cành nho bé nhỏ vẫn vững vàng trước giông bão?
A. Vì nó trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống.
B. Vì nó rất tự tin chỉ dựa vào chính bản thân mình.
C. Vì nó biết đoàn kết, dựa vào những cành nho khác.

D. Vì nó là cành nho cứng cáp nhất so với những cành nho bên cạnh.

Câu 5: Câu chuyện trên đã giúp em rút ra bài học gì? (Viết câu trả lời của em)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Dấu hai chấm trong câu sau được dùng để làm gì?

Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác:

- Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi.

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

B. Báo hiệu các ý trong một đoạn liệt kê.

C. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật.

D. Báo hiệu sau đó là một câu được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

Câu 7. Dòng nào dưới đây chỉ gồm toàn từ láy:
A. nhỏ bé, nhỏ nhẹ, nhỏ nhắn, nho nhỏ
B. rộng rãi, thênh thang, mênh mông, to lớn

C. mảnh mai, dữ dội, tầm tã, lẻ loi

D. một mình, đơn độc, do dự, lắc lư

Câu 8. Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và tìm từ có tiếng tự thay thế cho phù hợp:
a. Bình rất tự kiêu khi phát biểu trước lớp.

Từ thay thế:.......................................................................................................................

b. Mồ côi từ nhỏ, hai anh em phải sống tự do.

Từ thay thế:.......................................................................................................................

Câu 9. Tìm các danh từ và động từ có trong câu văn sau:

Mặc dù gió thổi dữ dội nhưng cành nho nhỏ bé vẫn không hề gục ngã.

Danh từ: ……………………………………………………………………

Động từ: …………………………………………………………………… 
Câu 10. Trong các từ "trung thực, tự trọng, đoàn kết, dũng cảm"

a. Từ thích hợp nhất để nói về cành nho nhỏ bé và các bạn của nó là:.............................

b. Đặt 1 câu với từ vừa tìm được ở phần a:

...........................................................................................................................................
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)                                ĐH: ..........           ĐT: ..........
I. Đọc thành tiếng (3 điểm):

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      

Đọc thầm bài sau:
	Câu chuyện của cành nho
Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.

Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác:

- Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi.

Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức.

Nó ngước nhìn cành nho kia có vẻ e dè và hoài nghi.

- Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão - Cành nho kia nói. Và cành nho bé nhỏ đã làm theo.

Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.

Theo  HẠT GIỐNG TÂM HỒN


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Cành nho mảnh mai lớn lên nhờ đâu?

A. Nhờ ánh nắng ban mai thường xuyên chiếu xuống.

B. Nhờ sự chăm sóc của những cành nho khác.

C. Nhờ được bón nhiều loại thức ăn tốt.

D. Nhờ dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất.

Câu 2. Chuyện gì xảy đến với cành nho bé nhỏ khi bão lốc tràn về?
A. Bị quật ngã, cành nho bò trên mặt đất cố ngoi lên.

B. Bị dập ngã, rũ xuống, yếu ớt và đau đớn.
C. Bị gió bão làm bật rễ, cành nho được gió cuốn đi rất xa.

D. Bị gió thổi mạnh, cành nho lắc lư theo chiều gió.

Câu 3. Cành nho khác đã giúp cành nho bé nhỏ như thế nào?
A. Khuyên bạn hãy đứng vững, đừng run sợ.
B. Để bạn nằm rạp xuống đất không bị gió quật ngã.

C. Để bạn quấn những sợi tua vào mình và giúp bạn đứng thẳng.

D. Khuyên bạn hãy dựa vào những cây to hơn bên cạnh.

Câu 4. Vì sao cành nho bé nhỏ vẫn vững vàng trước giông bão?
A. Vì nó biết đoàn kết, dựa vào những cành nho khác.

B. Vì nó trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống.
C. Vì nó rất tự tin chỉ dựa vào chính bản thân mình.
D. Vì nó là cành nho cứng cáp nhất so với những cành nho bên cạnh.

Câu 5: Câu chuyện trên đã giúp em rút ra bài học gì? (Viết câu trả lời của em)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Dòng nào dưới đây chỉ gồm toàn từ láy:
A. nhỏ bé, nhỏ nhẹ, nhỏ nhắn, nho nhỏ

B. mảnh mai, dữ dội, tầm tã, lẻ loi

C. rộng rãi, thênh thang, mênh mông, to lớn

D. một mình, đơn độc, do dự, lắc lư

Câu 7. Dấu hai chấm trong câu sau được dùng để làm gì?

Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác:

- Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi.

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

B. Báo hiệu các ý trong một đoạn liệt kê.

C. Báo hiệu sau đó là một câu được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

D. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật.

Câu 8. Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và tìm từ có tiếng tự thay thế cho phù hợp:
a. Bình rất tự kiêu khi phát biểu trước lớp.

Từ thay thế:.......................................................................................................................

b. Mồ côi từ nhỏ, hai anh em phải sống tự do.

Từ thay thế:.......................................................................................................................

Câu 9. Tìm các danh từ và động từ có trong câu văn sau:

Mặc dù gió thổi dữ dội nhưng cành nho nhỏ bé vẫn không hề gục ngã.

Danh từ: ……………………………………………………………………

Động từ: …………………………………………………………………… 
Câu 10. Trong các từ "trung thực, tự trọng, đoàn kết, dũng cảm"

a. Từ thích hợp nhất để nói về cành nho nhỏ bé và các bạn của nó là:.............................

b. Đặt 1 câu với từ vừa tìm được ở phần a:

...........................................................................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I

Môn Tiếng Việt - Lớp 4

Năm học 2022 - 2023
A. Phần kiểm tra đọc (10 điểm)

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	B
	D
	0,5

	2
	A
	B
	0,5

	3
	B
	C
	0,5

	4
	C
	A
	0,5

	5
	- HS có thể viết được:

+ Có những lúc chúng ta không thể tự giải quyết khó khăn một mình, cần có sự giúp đỡ của những người khác. Vì thế, chúng ta đừng ngại nhận sự giúp đỡ khi cần thiết.

+ Đoàn kết bên nhau sẽ vượt qua được khó khăn, thử thách.
- HS viết có ý tương tự, tùy mức độ, GV cho điểm
	1

	6
	C
	B
	0.5

	7
	C
	D
	0.5

	8
	a. Từ dùng sai: tự kiêu, từ thay thế: tự tin/ tự hào
b. Từ dùng sai: tự do, từ thay thế: tự lập/tự túc

Tìm đúng mỗi từ  0,25 điểm
	1

	9
	Danh từ: gió, cành nho
Động từ: thổi, gục ngã

Tìm đúng mỗi từ 0,25 điểm
	1

	10
	a. Từ thích hợp nhất để nói về cành nho nhỏ bé và các bạn của nó là: 

 đoàn kết. 0,5 điểm

b. Học sinh đặt câu đúng với từ đoàn kết: 0,5 điểm

Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm: 0,25 điểm

( Nếu tìm và đặt câu đúng với các từ khác VD: dũng cảm.. cho 0,5 điểm)
	1


TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 4

Năm học: 2022 - 2023
B. KIỂM TRA VIẾT: 
I. Chính tả (15 phút):   GV đọc cho học sinh viết:

	Câu chuyện của cành nho
Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.

         Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. 


II. Tập làm văn: (35 phút)

Chọn một trong hai đề sau:

Đề số 1: Em đã từng chứng kiến hoặc tham gia các việc ở gia đình hoặc cộng đồng. Em hãy kể lại một việc mà em nhớ nhất.
Đề số 2: Dựa vào bài thơ dưới đây, em hãy kể lại bằng văn xuôi câu chuyện về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng.

	      Gọi bạn
Tự xa xưa thuở nào

Trong rừng sâu xanh thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê Vàng và Dê Trắng.

Một năm trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?
	Bê Vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

                             (Định Hải)
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Năm học 2022 - 2023
B. Phần kiểm tra viết (10 điểm)

I. Chính tả (2 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

- Viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Sai 1 lỗi không trừ điểm


+ Từ lỗi thứ hai trở đi, cứ mắc thêm 1 lỗi trừ 0, 25 điểm. 
          + Mắc trên 6 lỗi: Cho 0,25 điểm.

+ Mắc lỗi giống nhau thì trừ một lần điểm.

*  Lưu ý: Bài viết trình bày bẩn, chữ viết không đúng cỡ chữ, không đúng khoảng cách trừ 0,5 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn (8 điểm)

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	1
	Mở bài 

( 1 điểm)
	1
	0,75
	0,5
	0

	
	
	- Viết được mở bài hay theo cách mở bài gián tiếp phù hợp với nội dung câu chuyện
	- Viết được mở bài theo cách mở bài trực tiếp 
	- Viết được mở bài theo cách mở bài gián tiếp nhưng sơ sài.
	- Không có phần  mở bài.

	2
	Thân bài

(4điểm)
	4
	3
	2
	1

	
	
	- Chọn truyện đúng yêu cầu. Kể lại đúng diễn biến câu chuyện theo trình tự không gian hoặc thời gian.

- Trong khi kể, xen tả ngoại hình nhân vật, tính cách nhân vật, mô tả sinh động, hấp dẫn các tình tiết diễn ra trong truyện. 
	- Chọn truyện đúng yêu cầu. Kể lại đúng diễn biến câu chuyện theo trình tự không gian hoặc thời gian.

- Trong khi kể, xen tả ngoại hình nhân vật, tính cách nhân vật, mô tả chưa sinh động, hấp dẫn các tình tiết diễn ra trong truyện. 
	- Chọn truyện đúng yêu cầu. Kể lại đúng diễn biến câu chuyện theo trình tự không gian hoặc thời gian.

- Trong khi kể chưa xen tả ngoại hình nhân vật, tính cách nhân vật hoặc tả sơ sài. 


	- Kể lại được câu chuyện nhưng chưa đúng yêu cầu.

- Hoặc: nội dung câu chuyện còn sao chép.



	3
	Kết bài 

(1 điểm)
	1
	0,75 
	0,5
	0

	
	
	Kết bài theo kiểu mở rộng, liên hệ, rút ra được bài học, có sự kết nối với mở bài.
	Kết bài theo kiểu mở rộng, có sự liên hệ, rút ra được bài học nhưng chưa có sự kết nối với mở bài
	Kết bài theo kiểu mở rộng nhưng chưa có sự liên hệ bản thân hoặc chưa sát với nội dung câu chuyện.
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0,5 điểm)
	0,5
	0,25 
	0
	

	
	
	Bài viết không bị sai chính tả, viết chữ rõ ràng, sạch sẽ.
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 

- Có từ 0-3 lỗi chính tả.
	Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả
	

	5
	Dùng từ, đặt câu

(0,5 điểm)
	0,5
	0,25
	0
	

	
	
	Câu văn ngắn gọn, mạch lạc, chấm câu đúng 
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu (Câu văn rườm rà, cộc lốc.)
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu. (Câu văn rườm rà, cộc lốc.)
	

	6
	Sáng tạo

(1 điểm)
	1
	0,5 
	0
	

	
	
	- Kể chuyện bằng lời văn của mình thể hiện nhận thức, cảm xúc của các em về câu chuyện, không sao chép truyện kể.

- Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.


	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.
	


1 điểm








